
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 6, Tổ 25, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SINH KIM

0109514331

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: 
Phòng Khám đa khoa
Trung tâm xét nghiệm

8620

2. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: Bệnh Viện

8610

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Nhà thuốc
Doanh nghiệp kinh doanh thuốc
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Đại lý bán vắc xin, sinh phẩm y tế.

4669(Chính)

4. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

5. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe

1079

6. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: 
Sản xuất thuốc

2100

7. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

8. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tiêm chủng

8699

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SINH KIM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SINH KIM TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SINH KIM TRADING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.37674908
Email:

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 29/01/2021 đến ngày 28/02/2021



1.000.000.000 VNĐ

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý Bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế

4610

10. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế
Tư vấn chuyển giao công nghệ

7490

11. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

12. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

13. Lập trình máy vi tính 6201

14. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

16. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
– Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;
– Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;

6399

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

18. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe
Bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, các sản phẩm chế biến từ 
ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

19. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

20. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
DUY 
PHƯƠNG

Số 10, Ngách 148 
Ngõ Thịnh Hào 1 phố 
Tôn Đức Thắng, 
Phường Hàng Bột, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 034068001528

2 LÊ THỊ MAI 
PHƯƠNG

Số 32, Ngõ 444 phố 
Đội Cấn, Phường 
Cống Vị, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

500.000.000 50,000 001176012821

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001176012821
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 32, Ngõ 444 phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 32, Ngõ 444 phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ MAI PHƯƠNG Nữ

08/07/1976 Kinh Việt Nam

05/12/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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